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TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐẶC TRƯNG TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 
                                                                            ThS. Nguyễn Thị Hồng Sương 
Hệ thống KTQT cung cấp được những thông tin hữu ích thì việc lựa chọn sử dụng các phương pháp KTQT (Management Accounting  Practices-MAPs) cho phù hợp với đặc điểm của từng DN sản xuất, đảm bảo tính hiệu quả kinh tế cao là một vấn đề rất cần thiết, hỗ trợ các nhà quản trị thực hiện nhiệm vụ giúp DN đạt được mục tiêu chiến lược. Bài viết tìm hiểu về các phương pháp đặc trưng trong KTQT.
Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu Chenhall và Langfield-Smith (1998); Abdel-Kader và Luther (2006); Ahmad (2012), tác giả tóm tắt hệ thống MAPs theo năm nhóm phương pháp sau: Phân loại chi phí; Xây dựng dự toán; Hỗ trợ ra quyết  định; Đánh giá hiệu quả và Phân tích chiến lược. 

(1) Hệ thống phương pháp phân loại chi phí
Phương pháp phân loại chi phí là công cụ sắp xếp các loại chi phí khác nhau trong hệ thống chi phí vào từng nhóm theo đặc trưng nhất định; nhằm xác định các chi phí của các sản phẩm, dịch vụ hoặc các hoạt động phù hợp. Gồm các phương pháp sau:
+ Chi phí theo công việc (Job Costing): Là một hệ thống tính toán chi phí sản phẩm (chi phí vật liệu, lao động và chi phí đầu vào) được tổng hợp cho đối tượng chịu chi phí là sản phẩm hoặc là khách hàng hay các đơn đặt hàng. 
+ Chi phí theo quá trình (Process Costing): Là một hệ thống tính toán chi phí sản phẩm (chi phí vật liệu, nhân công và chi phí chung). Không xác định chi phí cho từng sản phẩm hay từng lô sản phẩm cụ thể mà chỉ xác định cho từng công đoạn  hay bộ phận khác nhau.
  + Giá thành toàn bộ (Absorption Costing): Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí (biến phí và định phí) của DN để hoàn thành việc sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm, dịch vụ, công việc nhất định.

+ Phương pháp  xác định  chi phí  dựa trên  các hoạt động ABC: Là một lý thuyết về kế toán chi phí với mục tiêu chính là phân bổ các chi phí chung một cách hiệu quả. Theo phương pháp ABC, chi phí sản phẩm sẽ không chỉ bao gồm chi phí sản xuất mà còn bao gồm cả các chi phí ngoài sản xuất như  chi phí bán  hàng, chi phí quản lý DN – những chi phí mà gắn liền với sản phẩm trong suốt quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ. 
(2) Hệ thống phương pháp xây dựng dự toán
     Theo Emmanuel và cộng sự (1990) xây dựng dự toán là việc sử dụng dễ thấy nhất trong việc cung cấp thông tin cho quá trình kiểm soát quản lý; bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn về hiệu quả và cung cấp phản hồi từ nội bộ về các báo cáo điều chỉnh, kế toán cung cấp nhiều thông tin cơ bản cần thiết để lập kế hoạch và kiểm soát tổng thể. Lập dự toán bắt đầu từ 4 - 6 tháng trước khi bắt đầu năm tài chính mới, có sửa đổi dự toán thường xuyên trong quá trình lập dự toán.

     Tại các DN thuộc ngành sản xuất, đầu kỳ các DN thường tiến hành xây dựng dự toán cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để làm cơ sở phân bổ các nguồn lực cũng như đánh giá hiệu quả hoạt động trong kỳ theo các phương pháp sau:

+ Lập dự toán tiêu thụ (Sale Budgeting): Là công cụ cung cấp thông tin về việc dự kiến số lượng sản phẩm bán và doanh thu bán hàng trong kỳ kinh doanh của  DN. Dự toán tiêu thụ quyết định và làm cơ sở để lập các dự toán khác.

  + Lập dự toán sản lượng sản xuất (Production Budgeting): Là việc dự kiến số lượng sản phẩm cần sản xuất trong kho và tồn kho cuối kỳ kinh doanh của DN.

  + Lập dự toán chi phí sản xuất (Budgeting for controlling cost: Direct  material, labour, overhead): là xác định toàn bộ chi phí để sản xuất một khối lượng sản xuất đã được xác định trước. Gồm dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán nhân công trực tiếp và dự toán chi phí sản xuất chung.

+ Lập dự toán lợi nhuận (Profits Budgeting): Là dự toán ước tính lợi nhuận mong đợi từ các hoạt động đã dự toán. Việc lập dự toán lợi nhuận cho phép các nhà quản trị có cái nhìn vắn tắt kết quả hoạt động sau khi thực hiện các hoạt động đã  dự toán.
+ Lập dự toán vốn bằng tiền (Cash Budgeting): Là việc tính toán các luồng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng thu vào và chi ra liên quan đến các mặt hoạt động của DN   trong các thời kỳ. Dự toán vốn bằng tiền là cơ sở để DN có dự toán vay mượn, phát hành  trái phiếu, cổ phiếu... kịp thời khi lượng tiền mặt thiếu hoặc có kế hoạch đầu tư sinh lời khi lượng tiền mặt tồn quỹ thừa.

+ Lập dự toán kế hoạch tình trạng tài chính (Budgeting for planning financial position): Là dự toán được lập sau khi các dự toán bộ phận hoàn thành. Dự toán tình trạng tài chính là phản ánh toàn bộ kết quả tài chính của DN sau thời kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nhất định gồm có lập dự toán về kết quả hoạt động  kinh doanh, dự toán dòng tiền và dự toán bảng cân đối kế toán.

Ngoài ra còn có xây dựng thêm dự toán linh hoạt trên một loạt các mức độ hoạt động hay các phương án kinh doanh khác nhau.
(3) Hệ thống phương pháp hỗ trợ ra quyết định
Phương pháp hỗ trợ ra quyết định là công cụ cung cấp thông tin hỗ trợ các hoạt động ra quyết định kinh doanh hoặc tổ chức; phục vụ quản lý, vận hành và lập kế hoạch của một tổ chức và giúp nhà quản lý ra quyết định về các vấn đề có thể thay đổi nhanh chóng. Phương pháp hỗ trợ ra quyết định có thể được chia thành ngắn hạn và dài hạn.

Trong  nghiên cứu của Abdel-Kader và Luther (2006) cho rằng đối với các quyết định quản trị ngắn hạn hoặc thường xuyên có thể sử dụng các phương pháp như phân tích CVP, phân tích lợi nhuận sản phẩm, phân tích lợi nhuận khách hàng và mô hình kiểm soát cổ phiếu. Đối với quyết định đầu tư vốn dài hạn nhân viên KTQT có thể đưa ra và đánh  giá các chỉ tiêu kế toán về thời gian hoàn vốn và hoàn vốn cũng như các tín hiệu phức tạp dựa trên chiết khấu dòng tiền. Dưới đây là các phương pháp hỗ trợ ra quyết định:

+ Phân tích CVP: Thông qua việc sử dụng  phương pháp phân tích CVP nhà quản lý có thể quyết định được phương án sản xuất mang lại hiệu quả cao nhất.
+ Phân tích lợi nhuận sản phẩm: Là phương pháp cho phép các nhà quản lý dự báo khả năng sinh lời của một sản phẩm hoặc tối ưu hóa khả năng sinh lời của sản phẩm hiện có. 
+ Phương pháp giá trị hiện tại thuần (Net present value-NPV): Là phương pháp được dùng trong lập dự toán của một dự án đầu tư. NPV là hiệu số của giá trị    hiện tại ròng doanh thu (cash inflow) trừ đi giá trị hiện tại dòng chi phí (cash outflow) tính theo lãi suất chiết khấu lựa chọn.

       Ngoài ra còn có phương pháp phân tích tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (Internal rate of return-IRR và phương pháp TQM.
(4) Hệ thống phương pháp đánh giá hiệu quả
Trong nghiên cứu của tác giả Emmanuel và cộng sự (1990) cho rằng đánh giá hiệu quả là một chức năng rất quan trọng trong KTQT. Phương pháp đánh giá hiệu quả là công cụ cung cấp thông tin cho nhà quản lý để hỗ trợ đạt được các mục tiêu chiến lược của tổ chức. Việc lựa chọn các biện pháp để hướng dẫn và đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh doanh là một trong những thách thức quan trọng nhất mà các tổ chức phải đối mặt. Nhìn chung cả biện pháp tài chính và phi tài chính đều được dùng để đánh giá hiệu quả, bao gồm các phương pháp sau:

+ Giá trị kinh tế giá tăng (Economic Value Added - EVA): “Là phần thu nhập tăng thêm từ chênh lệch giữa lợi nhuận hoạt động trước lãi vay sau thuế và chi phí sử dụng vốn.

	EVA
	=
	Lợi nhuận trước lãi vay và sau thuế
	-
	Vốn đầu tư

	*
	Lãi suất sử dụng vốn bình quân


 + Phương pháp ROI: Là một thước đo hiệu quả hoạt động, được sử dụng để đánh giá hiệu quả của một khoản đầu tư hoặc so sánh hiệu quả của một số khoản đầu tư khác nhau. ROI là tỷ lệ giữa lợi nhuận ròng và chi phí đầu tư do đầu  tư  một số  nguồn lực.

+ Phân tích chênh lệch giữa thực tế và kế hoạch (Variance Analysis): Là phân  tích sự khác biệt giữa kết quả thực tế và kết quả kế hoạch hay quá trình phân tích tổng biến động giữa tiêu chuẩn đề ra ban đầu và kết quả thực tế.

+ Chi phí định mức và phân tích biến đổi so với định mức (Standard costs & variance analysis): Chi phí định mức là chi phí để tạo ra một đơn vị sản phẩm/dịch vụ (dựa trên tính toán của mức tiêu hao định mức của nguồn lực và đơn giá định mức). 
+ Lợi tức dòng tiền đầu tư (Cash flow): Là sự luân chuyển giá trị của những tài sản có giá trị quy đổi, thanh khoản vào và ra khỏi một đối tượng sở hữu trong khoảng thời gian xác định hoặc trong một dự án nhất định.

(5) Hệ thống phương pháp phân tích chiến lược
Nhóm cuối của MAPs là phân tích chiến lược. Phương pháp phân tích chiến lược là sử dụng các công cụ để cung cấp, phân tích thông tin tài chính về thị trường sản xuất của DN và chi phí của đối thủ cạnh tranh, nhằm sử dụng trong việc phát triển và giám sát chiến lược kinh doanh của DN. Bao gồm các phương pháp sau:

+ Chi phí mục tiêu (Target Costing -TC): là một kỹ thuật được sử dụng trong quá trình thiết kế sản phẩm và quy trình để tính toán chi phí sản xuất hay trong bán hàng bằng cách lấy đi phần lợi nhuận mong muốn từ giá cả ước tính. 
+ Phân tích chu kỳ sống sản phẩm  (Product life cycle analysis): mục tiêu của phương pháp này là xây dựng giá bán sản phẩm có khả năng bù đắp tất cả các chi phí phát sinh trong chuỗi giá trị của sản phẩm đó hay nói  cách khác DN muốn có khả năng cạnh tranh và mang lại lợi nhuận cho các cổ đông  phải tạo ra doanh thu có khả năng bù đắp chi phí trong các giai đoạn nghiên cứu, sản xuất và bán hàng của sản phẩm đó.

+ Thẻ điểm cân bằng (Balanced Score Card – BSC): Là hệ thống xây dựng  kế hoạch và quản trị chiến lược, được tổ chức kinh doanh, tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ sử dụng nhằm định hướng hoạt động kinh doanh theo tầm nhìn và chiến  lược của tổ chức, nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ và bên ngoài, theo dõi hiệu quả hoạt động của DN so với mục tiêu đề ra. Nó mang đến cho các nhà quản lý và các quan chức cấp cao trong các tổ chức một cái nhìn cân bằng hơn về toàn bộ hoạt động của tổ chức.
Kết luận

KTQT nhằm cung cấp thông tin định hướng cho các quyết định quản trị. Nghiên cứu nội dung các phương pháp kế toán quản trị (MAPs) trên cơ sở phân loại theo nhóm chức năng và chỉ rõ việc áp dụng MAPs trong doanh nghiệp (DN) sản xuất bao gồm nhóm: Phương pháp phân loại chi phí, phương pháp xây dựng dự toán, phương pháp hỗ trợ ra quyết định, phương pháp đánh giá hiệu quả và phương pháp phân tích chiến lược.
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